
TT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY

SINH

TÊN LỚP Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 16220201200 Nguyễn Thị Hương 28/05/1998 C13HB4 9,23 83 Giỏi 4235000

2 16220201202 Nguyễn Thị Hường 16/10/1997 C13HB5 9,19 80 Giỏi 4235000

3 16220201197 Vũ Đình Hưng 31/03/1995 C13HB4 9,12 85 Giỏi 4235000

4 16220201217 Nguyễn Hằng Nga 07/12/1997 C13HB4 8,88 82 Giỏi 4235000

5 16220201235 Hoàng Thị Thu Thảo 06/10/1998 C13HB4 8,69 80 Giỏi 4235000

Tổng số 5 21175000

Ghi chú:

Tổng số HSSV:  5  HSSV

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2018 - 2019 - HỆ: CĐ CHÍNH QUY - KHOA: NGOẠI NGỮ

DU LỊCH - KHÓA: 13 - CN: TIẾNG ANH - QUẢN TRỊ LH, HDDL

Điểm học tập và rèn luyện

Tổng tiền


